
 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG HỢP SỐ LIỆU VÒNG 3 
GIẢI BÓNG ĐÁ 7 NGƯỜI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA BIA SAIGON DRAGON CUP 2025 - KHU VỰC MIỀN NAM (SPL-S7) 

 

MT TRẬN ĐẤU TỈ SỐ BÀN THẮNG THẺ VÀNG THẺ ĐỎ 
GIÁM SÁT,  

TRỌNG TÀI 

13 

HỮU ĐỊNH 

- 

NGHIÊM PHẠM 

HOLDINGS 

1 - 8 

HỮU ĐỊNH (1): 

Nguyễn Kim Thuận (14) 9’ 

 

NGHIÊM PHẠM 

HOLDINGS (8): 

Nguyễn Minh Thống (7) 19’, 

42’ 

Lâm Minh Tú (95) 38’, 

70+1’, 70+5’ 

Hứa Tấn Phú (18) 57’ 

Phạm Trường Dũ (10) 59’, 

70’ 

 

  

HỮU ĐỊNH (1): 

Nguyễn Hải Triều (77) 35+2’ 

 

NGHIÊM PHẠM HOLDINGS 

(2): 

Đinh Tiến Hà (6) 49’ 

Đào Văn Giang (5) 55’ 

Không 

Bùi Minh Hưng 

 

Trần Ngọc Nhớ 

Ngô Rách Tha 

Bùi Văn Hải 

14 

THÉP 

VIỆT THẮNG 

- 

AN BIÊN 

2 - 2 

THÉP VIỆT THẮNG (1): 

Huỳnh Văn Hải (81) 46’, 61’ 

 

AN BIÊN (2): 

Louis Christian Epassi (88) 

35’ 

Nguyễn Hoàng (17) 70+5’ 

 

 

THÉP VIỆT THẮNG (3): 

Phạm Văn Duy (18) 63’ 

Nguyễn Quốc Bảo (BHL) 70+4’ 

Lương Đức Thắng (1) 70+5’ 

AN BIÊN (1): 

Nguyễn Phúc 

(47) 51’ 

(TĐTT)  

Phạm Chu Thiện 

 

Trần Đình Học 

Tạ Thanh Huy 

Lê Thị Ly 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÁ VIỆT 

BAN TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ 7 NGƯỜI 

VÔ ĐỊCH QUỐC GIA BIA SAIGON CUP 2024 

(VPL-S5) 

_____________ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________ 

           Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2025 



 

 

15 

PI FOUR 

- 

STPFOOD FC 

3 - 2 

PI FOUR (3): 

Lê Hoàng Trần Vĩ (23) 52’ 

Đặng Ngọc Tùng (11) 65’ 

Nguyễn Nhật Cảnh (15) 68’ 

 

STPFOOD FC (2): 

Phạm Việt Đức (8) 45’ 

Nguyễn Đình Lợi (17) 67’ 

 

PI FOUR (5): 

Phạm Hoàng Bửu (17) 16’ 

Đặng Văn Vĩnh (14) 37’ 

Đặng Văn Cảm (79) 66’ 

Đặng Ngọc Tùng (11) 66’ 

Tạ Ngọc Thủy (20) 70+2’ 

STPFOOD FC 

(1): 

Lê Ngọc Tài 

(19) 61’ 

(TĐTT) 

  

Phạm Chu Thiện 

 

Tạ Thanh Huy 

Trần Đình Học 

Bùi Văn Hải 

16 

MYMY 

- 

36 HOÀNG NÔNG 

THẢO VY 

1 - 1 

MYMY (1): 

Phạm Văn Thuận (2) 51’ 

 

36 HOÀNG NÔNG THẢO 

VY (1): 

Trịnh Quang Vinh (33) 29’ 

 

 

MYMY (1): 

Võ Hoàng Đức (77) 35’ 

 

36 HOÀNG NÔNG THẢO VY 

(3): 

Lê Hoàng Anh (61) 32’ 

Phạm Trương Hoàng Nam (24) 

34’ 

Nguyễn Hồng Kông (22) 68’ 

Không 

Bùi Minh Hưng 

 

Trần Ngọc Nhớ 

Lê Thị Ly 

Ngô Rách Tha 

17 

BAMBOO 

- 

ĐIỆN BÁCH 

KHOA - NINH 

THUẬN  

2 - 2 

BAMBOO (2): 

A Sê Ky (82) 49’, 70+3’ 

 

ĐIỆN BÁCH KHOA - NINH 

THUẬN (2): 

Nguyễn Thái Sơn (19) 2’ 

Nguyễn Tấn Thịnh (24) 52’ 

(O.G) 

 

BAMBOO (1): 

Nguyễn Tấn Thịnh (24) 30’ 
Không 

Phạm Chu Thiện 

 

Trần Ngọc Minh 

Khoa 

Huỳnh Xuân Bá 

Bùi Văn Hải 

18 

BẢY NÚI 

- 

PHÚC KHANG FC 

2 - 3 

BẢY NÚI (2): 

Lê Thành Tài (28) 11’ 

Đỗ Vũ Kiệt (19) 50’ 

 

PHÚC KHANG FC (3): 

Lê Thanh Sang (69) 5’ 

Nguyễn Trung Thắng (17) 16’ 

Lê Thanh Trường (3) 70’ 

BẢY NÚI (4): 

Lê Thành Tài (28) 20’ 

Trần Hữu Tài (14) 26’ 

Đỗ Vũ Kiệt (19) 53’ 

Huỳnh Văn Tính (BHL) 70’  

 

PHÚC KHANG FC (2): 

Phan Hoài Nam (19) 18’ 

Phạm Văn Tiến (1) 70+11’ 

BẢY NÚI (1): 

Huỳnh Văn 

Tính (BHL) 

70+8’ (TĐTT)  

Bùi Minh Hưng 

 

Lê Thị Ly 

Ngô Rách Tha 

Tạ Thanh Huy 



 

 

 

  

Số bàn thắng vòng Ba: 29 bàn thắng - Trung bình: ~4,83 bàn/trận 

Số bàn thắng sau 3 vòng: 80 bàn thắng - Trung bình: ~4,44 bàn/trận 

                        

Số thẻ vàng vòng Ba: 22 thẻ vàng - Trung bình: ~3,66  thẻ/ trận 

Số thẻ vàng sau 3 vòng: 61 thẻ vàng - Trung bình: ~3,38 thẻ/ trận 

 

Số thẻ đỏ vòng Ba: 3 thẻ đỏ - Trung bình: 0,5 thẻ/ trận 

Số thẻ đỏ sau 3 vòng: 4 thẻ đỏ - Trung bình: ~0,22 thẻ/ trận 

 
 

         TỔNG GIÁM ĐỐC 

       TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC GIẢI 

 
           PHẠM NGỌC TUẤN 


